


thong thã 

chẩy hội 

nâng niêu 

phân tít 

mộc mạt 

nhúng nhườn 

tiềm tàn 

chân trọng 

thanh khiếc 

tương sứng 

thong thả 

trẩy hội 

nâng niu 

phân tích 

mộc mạc 

nhún nhường 

tiềm tàng 

trân trọng 

thanh khiết 

tương xứng 



-Thân phận người con gái trong xã hội phong kiến 

- Con đã thiếu thái độ với mẹ 

- Hãy lao động cần cù quá sức 

- Cô ấy có một thân hình mập ú 

- Bà mẹ nhẹ nhõm khuyên bảo con 

- Chiếc lọ rơi xuống đất, vỡ tan tác 

- Bức tranh của nó thật xấu xa 

- Lòng nhân ái là một văn hóa tốt đẹp. 

- Người phụ nữ tuyệt vời nhất là mẫu hậu của tôi 

- Ông ta có thân hình thật trọng đại 

phụ nữ 
lễ độ 

gắng sức 

tròn trịa 
nhẹ nhàng 

tan tành 
xấu xí 

truyền thống 
mẹ 

to lớn 



Tre óng truốt vươn thẳng tắp, ngọn không dày và rậm như tre gai. Suốt năm tre 
xanh dờn và đầy sức sống. Và đến mùa đổi lá thì toàn bộ tán xanh truyển thành 
một màu vàng nhạt. Khi một trận gió mùa lay gốc, tầng lá nối nhau bay xuống tạo 
thành một rải vàng. Tre luỹ làng thay lá… Mùa lá mới oà nở, thứ màu xanh lục, 
nắng sớm chiếu vào trong như màu ngọc, đẹp như loại cây cảnh quần thể, báo 
hiệu một mùa hè xôi động.” 

óng chuốt  chuyển thành 

dải vàng  

sôi động 

xanh rờn  



 

a) Khi mặt trời từ dưới biển nhô lên khỏi rặng núi xa xa… 
b) Qua câu chuyện nhạt phèo của hai cậu,… thấy thật rất phí thời gian. 
c) Mỗi khi nhìn lên ảnh Bác Hồ… 
d) Vì sự khó khăn triền miên trong cuộc sống hằng ngày của bạn Lan…  
đ) Đi qua chiếc cầu mới bắc qua sông… 
e) Với sự giúp đỡ nhiệt tình và vô tư của các bạn trong lớp… 
g) Qua những ngọn thác cheo leo,…  
 


